
Ngày nhận báo cáo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị tính : việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Toàn tỉnh 17,635 8,140 9,495 196 11 17,439 15,794 6,583 112 7,909 494 28 668 1,645 10,744 42.39

I Cục THADS tỉnh 469 307 162 13 456 411 70 7 294 5 4 31 45 379 18.73

1 Nguyễn Văn Lộc 56 48 8 56 42 6 31 5 14 50 14.29

2 Đỗ Văn Hùng 67 55 12 1 66 61 8 46 7 5 58 13.11

3 Nguyễn Văn Lắm 29 21 8 29 26 1 2 16 3 1 3 3 26 11.54

4 Nguyễn Thị Trúc Lam 72 57 15 72 63 2 2 59 9 68 6.35

5 Nguyễn Văn Hoành 65 52 13 2 63 54 2 45 1 6 9 61 3.70

6 Võ Trí Dũng 42 26 16 5 37 36 10 3 11 2 10 1 24 36.11

7 Nguyễn Thị Ngọc Bé 25 3 22 25 25 15 10 10 60.00

8 Nguyễn Văn Thanh 64 34 30 5 59 56 20 36 3 39 35.71

9 Trịnh Thị Hằng 2 2 2 2 2 100.00

10 Nguyễn Hùng Phong 26 11 15 26 25 3 20 2 1 23 12.00

11 Đinh Hữu Tính 21 21 21 21 1 20 20 4.76

II
Chi cục THADS tp Thủ Dầu 

Một
2,708 1,295 1,413 15 8 2,693 2,360 1,132 32 1,080 35 81 333 1,529 49.32

11 Bùi Thị Trúc Linh 220 77 143 3 217 195 122 40 1 32 22 95 62.56

12 Nguyễn Ngọc Kim 396 209 187 2 6 394 337 138 4 194 1 57 252 42.14

13 Vương Minh Chung 444 251 193 3 1 441 368 171 9 167 19 2 73 261 48.91

14 Lưu Thị Huyền Nga 466 230 236 4 462 415 193 13 205 4 47 256 49.64

15 Lê Thế Anh 465 227 238 1 465 419 174 2 204 5 34 46 289 42.00
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Biểu số : 06/TK-THA KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC

Đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Bình 

Dương

Ban hành theo TT số 08/2015/TT-BTP ngày 26 

tháng 6 năm 2015 
CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS
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5 tháng năm 2016Phân tích: Năm trước chuyển sang 

10 viec; Mới thụ lý 01 viec
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16 Đoàn Minh Đạo 340 158 182 2 338 284 149 3 121 4 7 54 186 53.52

17 Nguyễn Trương Bảo Lâm 377 143 234 1 376 342 185 1 149 1 6 34
190 54.39

III Chi cục THADS tx Thuận An 2,755 962 1,793 54 2,701 2,504 1,196 6 1,169 108 9 16 197
1,499 48.00

18 Lý Khắc Châu 192 55 137 192 175 126 45 4 17 66 72.00

19 Chu Thị Ngọc Duyên 266 73 193 8 258 219 137 1 74 3 4 39 120 63.01

20 Nguyễn Thị Hồng 393 109 284 9 384 365 171 1 176 17 19 212 47.12

21 Nguyễn Từ Quyết Tiến 606 237 369 26 580 572 219 285 47 5 16 8 361 38.29

22 Phan Minh Châu 503 189 314 8 495 457 207 1 249 38 287 45.51

23 Nguyễn Thị Thu Duyên 461 172 289 1 460 415 188 3 210 14 45 269 46.02

24 Nguyễn Như Hoàng Thạch Thảo 334 127 207 2 332 301 148 130 23 31 184 49.17

IV Chi cục THADS tx Dĩ An 2,625 1,349 1,276 8 1 2,617 2,325 989 8 817 50 3 458 292 1,620 42.88

25 Hồ Quý Sơn 165 4 161 165 165 155 10 10 93.94

26 Trương Công Hân 249 143 106 1 248 194 93 87 14 54 155 47.94

27 Nguyễn Thanh Tùng 289 150 139 289 256 95 1 139 7 14 33 193 37.50

28 Nguyễn Thị Xuân 604 451 153 604 590 97 151 5 337 14 507 16.44

29 Võ Thị Thanh Xuân 214 92 122 1 213 189 90 99 24 123 47.62

30 Đào Ngọc Hồng 273 144 129 1 272 191 94 88 2 3 4 81 178 49.21

31 Trần Ngọc Anh 381 202 179 381 341 161 5 78 8 89 40 215 48.68

32 Phạm Văn Bình 290 148 142 1 1 289 244 112 2 102 14 14 45 175 46.72

33 Lương Hoàng Hà 160 15 145 4 156 155 92 63 1 64 59.35

V Chi cục THADS tx Bến Cát 1,867 671 1,196 42 2 1,825 1,688 768 21 873 20 3 3 137 1,036 46.74

34 Tô Văn Hồng 500 201 299 22 478 454 223 5 224 2 24 250 50.22

35 Nguyễn Thị Kim Hiền 387 96 291 8 2 379 350 184 5 157 1 3 29 190 54.00

36 Nguyễn Thị Điệp 304 143 161 7 297 250 116 3 111 19 1 47 178 47.60
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37 Lê Xuân Giáo 204 70 134 4 200 190 84 5 101 10 111 46.84

38 Nguyễn Văn Chiến 472 161 311 1 471 444 161 3 280 27 307 36.94

VI Chi cục THADS tx Tân Uyên 1,605 763 842 11 1,594 1,408 611 17 727 48 5 186 966 44.60

39 Nguyễn Thị Nguyệt 106 7 99 4 102 98 86 8 2 2 4 16 87.76

40 Đặng Văn Hà 378 240 138 2 376 341 97 2 222 20 35 277 29.03

41 Lê Kim Liễu 252 105 147 252 230 108 4 106 12 22 140 48.70

42 Đinh Duy Bằng 376 206 170 4 372 281 121 1 146 10 3 91 250 43.42

43 Nguyễn Hoàng Nam 286 180 106 286 252 87 10 151 4 34 189 38.49

44 Võ Ngọc Son 207 25 182 1 206 206 112 94 94 54.37

VII
Chi cục THADS huyện Dầu 

Tiếng
3,089 1,639 1,450 5 3,084 2,884 907 13 1,825 120 1 18 200 2,164 31.90

45 Đỗ Tấn Quốc 495 239 256 495 447 131 3 292 17 4 48 361 29.98

46 Nguyễn Ngọc Hùng 1,034 561 473 4 1,030 963 321 7 618 17 67 702 34.06

47 Thái Văn Cần 944 539 405 1 943 870 269 2 541 57 1 73 672 31.15

48 Lê Thanh Việt 616 300 316 616 604 186 1 374 29 14 12 429 30.96

VIII
Chi cục THADS huyện Phú 

Giáo
799 305 494 12 787 713 309 3 343 30 28 74 475 43.76

49 Nguyễn Tuyết Phượng 372 147 225 7 365 328 135 165 14 14 37 230 41.16

50 Nguyễn Tấn Linh 427 158 269 5 422 385 174 3 178 16 14 37 245 45.97

IX
Chi cục THADS huyện Bàu 

Bàng
1,040 517 523 13 1,027 912 384 3 453 68 1 3 115

640 42.43

51 Nguyễn Quang Truyền 550 242 308 11 539 454 237 3 197 14 3 85 299 52.86

52 Trần Thanh Sơn 490 275 215 2 488 458 147 256 54 1 30 341 32.10

X
Chi cục THADS huyện Bắc 

Tân Uyên
678 332 346 23 655 589 217 2 328 10 2 30 66 436 37.18

53 Nguyễn Quang Hòa 91 5 86 5 86 86 45 41 41 52.33

54 Nguyễn Việt Hòa 187 116 71 2 185 157 44 2 89 22 28 139 29.30

55 Trần Minh Hoàng 214 121 93 7 207 182 70 109 3 25 137 38.46
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56 Lê Hoàng Phương 186 90 96 9 177 164 58 89 10 2 5 13 119 35.37

Lập biểu

Nguyễn Thành Nhơn

Ngày   04    tháng   3     năm 2016

KT.CỤC TRƢỞNG

PHÓ CỤC TRƢỞNG

Nguyễn Văn Lắm
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